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TÓM TẮT 
Trong bối cảnh xuất khẩu nông sản của Việt Nam tiếp tục mở rộng về quy mô và thị trường, tính đến 
năm 2025 nông sản Việt Nam đã có mặt ở trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, việc phân loại thị 
trường xuất khẩu có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý nhà nước, xúc tiến thương mại và định hướng 
kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu này đề xuất phương pháp phân loại thị trường xuất khẩu 
nông sản của Việt Nam dựa trên chấm điểm đa tiêu chí có trọng số, kết hợp giữa chỉ tiêu định lượng và 
đánh giá chuyên gia. Bộ chỉ số gồm 11 tiêu chí thuộc 4 nhóm: Quy mô thị trường, khả năng cạnh 
tranh, tiềm năng phát triển và mức độ rủi ro. Trên cơ sở tổng điểm đánh giá, các thị trường được phân 
thành 5 nhóm: Thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng, thị trường mới nổi, thị trường ngách và thị 
trường cận biên. Phương pháp được thử nghiệm đối với một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực gồm: 
Gạo, rau quả và cà phê. Kết quả cho thấy, phương pháp đề xuất có khả năng nhận diện mức độ ưu tiên 
của từng thị trường, phản ánh tương đối sát thực tiễn xuất khẩu theo ngành hàng và hỗ trợ xây dựng 
chiến lược tiếp cận phù hợp. Nghiên cứu có thể là cơ sở tham khảo cho cơ quan quản lý và doanh 
nghiệp trong phát triển thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam. 
Từ khóa: Xuất khẩu nông sản, phân loại thị trường, đa tiêu chí, xúc tiến thương mại, Việt Nam. 
 

1. $%T V(N $* 
Những năm gần đây thị trường xuất khẩu  của 

Việt Nam luôn mở rộng về quy mô và số lượng. 
Kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2024 đạt kỷ 
lục 62,6 tỷ USD, tăng 10 tỷ USD so với năm 2023. 
Thặng dư thương mại nông sản liên tục tăng trong 
giai đoạn 2015-2024 và đạt 17,7 tỷ USD năm 
2024, tăng 45,3% so với năm 2023. 5 nhóm thị 
trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam 
là Hoa Kỳ (13,68 tỷ USD, chiếm 21,9%); Trung 
Quốc (13,48 tỷ USD, chiếm 21,5%); Nhật Bản 
(4,11 tỷ USD, chiếm 6,6%); Philippines (3,15 tỷ 
USD, chiếm 5,0%); Hàn Quốc (2,33 tỷ USD, 
chiếm 3,7%) [1].  

Thực tế, có nhiều chính sách thúc đẩy xuất 
khẩu. Việt Nam ký kết 16 Hiệp định thương 
mại tự do tạo cơ hội xuất khẩu nông sản. Năm 
2021, Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy 
sản đến năm 2030 được phê duyệt. Năm 2023, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành các 
đề án thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang thị 
trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Liên 
minh châu Âu (EU). Các đề án kèm theo các 
chương trình, kế hoạch xuất khẩu vào thị 
trường trên nhưng chưa làm rõ được đặc tính 
của mỗi thị trường đối với mỗi ngành hàng nên 

quá trình triển khai đề án còn gặp nhiều khó 
khăn. Ngoài ra, các nghiên cứu trước đây về thị 
trường xuất khẩu cũng chưa có nghiên cứu nào 
đưa ra chỉ tiêu đánh giá, phân loại thị trường để 
giúp các doanh nghiệp có định hướng rõ hơn 
trong chiến lược xuất khẩu, các nhà quản lý có 
định hướng thực hiện các chính sách.  

Nghiên cứu này dựa trên tổng quan cơ sở 
khoa học và thực tiễn để đưa ra được bộ chỉ tiêu 
và phương pháp chấm điểm nhằm phân loại thị 
trường xuất khẩu và có thể sử dụng để áp dụng 
cho bất cứ một sản phẩm nông sản.  

2. M'C TIÊU VÀ PH45NG PHÁP NGHIÊN C:U 
2.1. Mục tiêu nghiên cứu 
Xây dựng được bộ tiêu chí đa mục tiêu nhằm 

phân loại thị trường xuất khẩu nông sản của Việt 
Nam làm cơ sở giúp cơ quan quản lý, doanh 
nghiệp hiểu rõ đặc điểm, đặc tính, cơ hội và thách 
thức của từng thị trường, từ đó xây dựng chiến 
lược tiếp cận thị trường phù hợp và hiệu quả.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1.1.  Phương pháp thu thập thông tin 
Nghiên cứu tài liệu 
Nghiên cứu hệ thống hóa các cách phân loại thị 

trường xuất khẩu đã được sử dụng, từ đó lựa chọn 
và điều chỉnh phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. 
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Nghiên cứu thu thập và tổng hợp thông tin về 
các ngành hàng nông sản chủ lực của Việt Nam 
theo các tiêu chí đã xác định. Các nguồn dữ liệu 
được sử dụng bao gồm: Số liệu thống kê chính 
thức từ Cục Hải quan, Cục Thống kê, cơ sở dữ liệu 
thương mại quốc tế như Uncontrate, Trademap 
ITC, báo cáo của các tổ chức quốc tế FAO, Ngân 
hàng Thế giới (World Bank), cũng như các báo 
cáo ngành hàng và nghiên cứu chuyên đề trong 
nước. Dữ liệu thu thập tập trung vào các chỉ tiêu 
như: Kim ngạch xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng, thị 
phần, quy mô nhập khẩu của thị trường, thuế quan, 
khoảng cách vận tải, mức độ tham gia hiệp định 
thương mại tự do và rào cản kỹ thuật. Các dữ liệu 
được thu thập trong năm 2025, mục tiêu là để thử 
nghiệm phương pháp. 

Thông tin sau khi thu thập được xử lý, chuẩn 
hóa và phân nhóm theo từng tiêu chí nhằm chấm 
điểm và phân loại thị trường. Việc sử dụng 
phương pháp nghiên cứu tại bàn giúp đảm bảo 
tính hệ thống, tính nhất quán của dữ liệu, đồng 
thời tạo nền tảng định lượng xây dựng bộ chỉ số 
phân loại thị trường xuất khẩu. 

Phỏng vấn chuyên gia 
Đối tượng phỏng vấn bao gồm: Các chuyên 

gia thuộc cơ quan quản lý nhà nước về nông 
nghiệp và thương mại; cán bộ làm công tác thị 
trường, xúc tiến thương mại; chuyên gia ngành 
hàng, hiệp hội ngành hàng; doanh nghiệp xuất 
khẩu và một số nhà nghiên cứu có kinh nghiệm 
trong thương mại quốc tế nông sản. Nội dung 
phỏng vấn tập trung vào: (i) đánh giá mức độ 
quan trọng của từng tiêu chí trong bộ chỉ số; (ii) 
xác định mức điểm phù hợp đối với tiêu chí định 
tính; (iii) rà soát, hiệu chỉnh ngưỡng phân nhóm 
thị trường; (iv) đối chiếu kết quả chấm điểm với 
thực tiễn xuất khẩu của từng ngành hàng. Sử 
dụng danh sách các câu hỏi mở để thảo luận với 
các chuyên gia về bộ tiêu chí đánh giá. 

Kết quả phỏng vấn chuyên gia được tổng 
hợp, chuẩn hóa và sử dụng theo hai hướng. Thứ 
nhất, làm căn cứ tham khảo để xác định trọng số 
tương đối giữa các nhóm tiêu chí. Thứ hai, sử 
dụng trực tiếp trong chấm điểm đối với các tiêu 
chí định tính như rào cản kỹ thuật/SPS và mức độ 
ổn định của thị trường.  

2.2.2. Bộ chỉ số phân loại thị trường 
 Nghiên cứu sử dụng phương pháp chấm 

điểm theo tiêu chí dựa trên các tài liệu khoa học 

đã công bố. Công thức chấm điểm có trọng số 
trong phân loại thị trường xuất khẩu dựa trên 
phương pháp đánh giá đa tiêu chí (Multi-criteria 
decision making - MCDM) và mô hình ra quyết 
định kinh tế.  

Về lý thuyết và mô hình kinh tế liên quan, áp 
dụng, ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc 
(AHP) để đánh giá xếp hạng các lựa chọn trên 
trọng số [2]. Đưa ra lý thuyết ra quyết định đa 
tiêu chí, trong đó có phương pháp gán trọng số và 
chấm điểm [3]. Giới thiệu mô hình kim cương 
của Porter, giúp đánh giá năng lực cạnh tranh của 
các quốc gia trên thị trường quốc tế [4]. Lý thuyết 
lợi thế so sánh, nền tảng để đánh giá thị trường 
xuất khẩu dựa trên các yếu tố lợi thế quốc gia [5]. 
Hướng dẫn cách xây dựng thang điểm và gán 
trọng số cho các tiêu chí trong nghiên cứu thị 
trường [6]. Phát triển phương pháp chấm điểm có 
trọng số trong quyết định kinh doanh [7].  

Về ứng dụng mô hình chấm điểm có trọng số 
trong thương mại quốc tế, tham khảo OECD 
(2021) [8] làm căn cứ chấm điểm thị trường, 
Ngân hàng Thế giới (2020) [9] giúp đánh giá rủi 
ro chính trị - kinh tế trong phương pháp chấm 
điểm [9] và UNCTAD (2024) [10]. 

 Việc kết hợp dữ liệu kinh tế từ các tổ chức 
quốc tế với các mô hình phân tích đa tiêu chí giúp 
đảm bảo độ chính xác và tính ứng dụng cao cho 
phương pháp này. Trên cơ sở tham khảo các 
nghiên cứu trước đây phân loại các thị trường 
theo 5 nhóm sau: 

Thị trường trọng điểm (Core Market): Là thị 
trường mà doanh nghiệp có kinh nghiệm xuất 
khẩu quy mô lớn. Thị trường này có kim ngạch 
xuất khẩu ổn định; quy mô và sức mua lớn, có thể 
cạnh tranh cao; có hệ thống phân phối và đối tác 
lâu, bền vững [6, 11]. 

Thị trường tiềm năng (Potential Market): Là 
những thị trường chưa được khai thác hết, có tốc 
độ tăng trưởng cao, thường xác định qua phân 
tích khả năng chi trả (kinh tế), quy mô (nhu cầu) 
và khả năng tiếp cận. Nhóm thị trường tiềm năng 
là các nước có tăng trưởng GDP và thu nhập bình 
quân đầu người ổn định; dân số trẻ, tầng lớp trung 
lưu mở rộng, rào cản nhập khẩu và chi phí giao 
thương ngày càng giảm [6, 11]. 

Thị trường mới nổi (Emerging Market): Là 
các quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh, hấp 
dẫn nhà đầu tư nhưng vẫn còn một số rủi ro về 
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kinh tế, tài chính và chính trị. Đặc điểm tăng 
trưởng nhanh, dân số trẻ, tiêu dùng tăng cao, rủi 
ro về chính trị pháp lý chưa ổn định. Đối với 
nông sản, đây là thị trường mới nổi trong 2-3 năm 
gần đây với tốc độ tăng trưởng nhanh dù quy mô 
không lớn. Các thị trường này có GDP bình quân 
đầu người dưới mức các nước phát triển nhưng 
tăng trưởng cao (>5%/năm); thị trường tài chính 
và ngoại hối ngày càng mở cửa, dân số lớn, đô thị 
hóa nhanh [6, 11]. 

Thị trường ngách (Niche Market): Là phân 
khúc rất nhỏ, chuyên biệt; nơi nhu cầu khách 
hàng rất rõ ràng và sẵn sàng trả giá cao cho sản 
phẩm/dịch vụ đáp ứng chuẩn mực đặc thù. Đây là 
các thị trường nhỏ nhưng có tính đặc thù, giá trị 
chi tiêu cao, đòi hỏi sản phẩm/dịch vụ được cá 
nhân hóa, đối thủ cạnh tranh ít do rào cản kỹ 
thuật cao [6, 11]. 

Thị trường biên (Frontier market): Là các 
nước có tiềm năng tăng trưởng mạnh, nhưng vẫn 
gặp nhiều hạn chế về thanh khoản và khung pháp 
lý. Đây là nhóm “nhỏ hơn” thị trường mới nổi, 
với thanh khoản thấp, tính minh bạch hạn chế và 
rủi ro cao hơn, nhưng tiềm năng tăng trưởng dài 
hạn hấp dẫn. Đặc điểm của thị trường này là giá 
trị vốn hóa thị trường và giao dịch hàng ngày 
thấp, quy định pháp lý, hạ tầng thị trường tài 
chính chưa hoàn thiện, khả năng tiếp cận (market 
accessibility) hạn chế [6, 11]. 

Kết quả lựa chọn quyền số của các nhóm tiêu 
chí theo tỷ lệ dự trên sau khi tham khảo ý kiến 
chuyên gia và 4 nhóm chỉ được lựa chọn trong 
phân nhóm các thị trường [12], cụ thể như sau:    

(i) Nhóm chỉ tiêu về quy mô thị trường xuất 
khẩu: Nhóm này gồm 4 chỉ tiêu: 

Kim ngạch xuất khẩu; tốc độ tăng trưởng 
xuất khẩu; thị phần kim ngạch nhập khẩu từ Việt 
Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của nước 
đó; thị phần nhập khẩu của nước đó trong tổng 
nhập khẩu của thế giới (tính theo kim ngạch). 

Nhóm chỉ tiêu này giúp xác định mức tiêu 
thụ, khả năng xuất khẩu sang thị trường đó, đánh 
giá xu hướng phát triển và mức độ cạnh tranh. 
Đây là nhóm chỉ số quan trọng nhất ảnh hưởng 
tới lượng xuất khẩu của nông sản và trọng số. 
Nhóm này được các chuyên gia đánh giá là quan 
trọng nhất nên thống nhất quyền số là 60%. 

(ii) Nhóm chỉ tiêu về khả năng cạnh tranh tại 
thị trường xuất khẩu: Nhóm này gồm 4 chỉ tiêu: 

Khoảng cách vận tải biển từ Việt Nam tới thị 
trường đó (nước không giáp biển lấy trạm trung 
chuyển gần nhất); thuế nhập khẩu của nước đó; 
tham gia FTA với Việt Nam; các rào cản kỹ 
thuật, yêu cầu SPS, tiêu chuẩn. 

Đây là nhóm chỉ số ảnh hưởng tới khả năng 
tiếp cập thị trường và cũng ảnh hưởng lớn tới việc 
xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang một thị 
trường. Quyền số của nhóm chỉ tiêu này là 26%. 

(iii) Nhóm chỉ tiêu tiềm năng phát triển/mở cửa 
thị trường xuất khẩu: Nhóm này gồm 2 chỉ tiêu:  

Kim ngạch nhập khẩu của quốc gia đó từ tất 
cả các nước; tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu 
của các nước từ thế giới. 

Nhóm chỉ số này đánh giá về cơ hội mở rộng 
thị trường, không quá ảnh hưởng trực tiếp đến 
xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Quyền số 
nhóm này là 5%. 

(iv) Nhóm chỉ tiêu về mức độ rủi ro tại thị 
trường xuất khẩu: Nhóm này gồm 01 chỉ tiêu 
tổng hợp: Tính ổn định của thị trường.  

Chỉ tiêu này đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn khi 
xuất khẩu sang một thị trường nhất định. Các rủi 
ro có thể đến từ chính trị, kinh tế, pháp lý, tài 
chính, tỷ giá hối đoái và các yếu tố môi trường 
kinh doanh, chiến tranh, xung đột, bất ổn chính 
trị, cấm vận kinh tế. Nhóm chỉ số này không tác 
động trực tiếp tới xuất khẩu, nhưng có tác động 
cản trở xuất khẩu nên quyền số là 9%. 

Phương pháp tính tổng điểm của mỗi thị 
trường, dựa vào các điểm chỉ tiêu thành phần và 
quyền số của từng chỉ tiêu [13]. Điểm số đánh giá 
của một thị trường được tính theo công thức sau: 

 
Trong đó: S là tổng điểm đánh giá của thị 

trường xuất khẩu (tối đa 100 điểm); n là số tiêu 
chí được xem xét; Wi  là trọng số của tiêu chí 
thứ i (phản ánh mức độ quan trọng của tiêu chí, 
tổng các trọng số bằng 100%); Xi là điểm số của 
tiêu chí thứ i theo thang điểm từ 1 - 100.  

Sau khi tính toán được tổng điểm (S) đối với 
từng thị trường, dựa trên phổ điểm và đề xuất 
thang điểm phân loại thị trường cho các nhóm thị 
trường trọng điểm, thị trường tiềm năng, thị 
trường mới nổi, thị trường ngách, thị trường cận 
biên như sau:  
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 Nhóm 1: S = > 70 điểm - Thị trường trọng 
điểm (Core Market); 

Nhóm 2: S = 60-69 điểm - Thị trường tiềm 
năng (Potential Market); 

Nhóm 3: S = 50-59 điểm - Thị trường mới 
nổi (Emerging Market); 

Nhóm 4:  S = 40-49 điểm thị trường ngách 
(Niche Market); 

Nhóm 5: S < 40 điểm thị trường cận biên 
(Marginal Market). 

Bảng 1. Giải thích phương pháp sử dụng các tiêu chí và quyền số 

TT Các chỉ số Phân nhóm dữ liệu Thang chấm điểm Quyền số (%) 

I Nhóm tiêu chí về quy mô  
thị trường 

  60 

1 

Kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam sang các thị trường 
năm 2024 
 
ĐVT: USD 
Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Chia các thị trường xuất khẩu 
thành 5 nhóm có kim ngạch từ 
cao nhất đến thấp nhất. 
Nhóm 1: 20% nước có giá trị 
nhập khẩu mặt hàng này từ Việt 
Nam cao nhất 
Nhóm 2: 20% nước tiếp theo 
Nhóm 3: 20% nước tiếp theo 
Nhóm 4: 20% nước tiếp theo 
Nhóm 5: 20% nước có giá trị 
nhập khẩu mặt hàng này từ Việt 
Nam thấp nhất 

Chấm điểm tương ứng theo 
5 nhóm đã chia như sau: 
Nhóm 1: 80-100 điểm 
Nhóm 2: 70 điểm 
Nhóm 3:  50 điểm 
Nhóm 4:  30 điểm 
Nhóm 5:  10-20 điểm 

50 

2 

Tốc độ tăng trưởng xuất 
khẩu của Việt Nam sang các 
nước %/năm (năm 2019-
2024) 
 
ĐVT: % 
Nguồn: Hải quan Việt Nam 

Chia thành 5 nhóm như sau: 
5. Nếu tốc độ tăng trưởng xuất 
khẩu đạt > 20%/năm 
4. Nếu đạt 15 - 20%/năm 
3. Nếu đạt 10 - 15%/năm 
2. Đạt 5 - 10%/năm 
1. Nếu đạt <5%/năm 

Mức điểm số tương ứng 
với 5 nhóm: 
5.  80-100 điểm 
4. 70 điểm 
3. 50 điểm 
2. 30 điểm 
1. 10-20 điểm 
(nếu tăng trưởng âm 10 
điểm) 

5 

3 

Thị phần kim ngạch của Việt 
Nam tại nước nhập khẩu 
2023 
ĐVT: % 
Nguồn: Hải quan Việt Nam, 
Trung tâm Thương mại Quốc 
tế (Trademap-ITC) 

Chia thành 5 khoảng như sau: 
5. Thị phần % kim ngạch của 
Việt Nam tại nước nhập khẩu 
lớn hơn 10% 
4. Từ 5-10% 
3. Từ 1 -  5% 
2. Từ 0,1- 1% 
1. < 0,1% 

Mức điểm số tương ứng 
với 5 nhóm như sau: 
5.  80-100 điểm 
4. 70 điểm 
3. 50 điểm 
2. 30 điểm 
1. 10-20 điểm 

3 

4 

Thị phần nhập khẩu của 
nước mà Việt Nam xuất khẩu 
sang trong tổng nhập khẩu 
của thế giới năm 2023 
 
ĐVT: % 
Nguồn: Hải quan Việt Nam, 
Trung tâm Thương mại quốc 
tế (Trademap-ITC) 

Chia thành 5 khoảng như sau: 
5. Thị phần % kim ngạch của 
nước đó trong tổng thế giới lớn 
hơn 10% 
4. Từ 5-10% 
3. Từ 1 -  5% 
2. Từ 0,1- 1% 
1. < 0,1% 

Mức điểm số tương ứng 
với 5 nhóm như sau: 
5.  80-100 điểm 
4. 70 điểm 
3. 50 điểm 
2. 30 điểm 
1. 10-20 điểm 

2 

II Nhóm tiêu chí về khả năng 
cạnh tranh 

  26 

5 

Khoảng cách vận tải biển từ 
Việt Nam tới các nước (nước 
không giáp biển lấy trạm 
trung chuyển gần nhất) 
 
ĐVT: km 
Nguồn: CERDI Database 

Chia thành 5 khoảng như sau: 
5. < 1.000 km 
4. 1.000- < 3.000 km 
3. 3.000- < 8.000 km 
2. 8.000- < 15.000 km 
1. >15.000 km 

Mức điểm số tương 
ứng: 
5.  80-100 điểm 
4. 70 điểm 
3. 50 điểm 
2. 30 điểm 
1. 10-20 điểm 

5 
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TT Các chỉ số Phân nhóm dữ liệu Thang chấm điểm Quyền số (%) 

6 

Thuế nhập khẩu của nước đó 
năm 2024 
 
ĐVT: % 
Nguồn: Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO) 

Chia thành 5 khoảng như sau: 
5. Thuế 0-  3 % 
4. Thuế  3 - 10% 
3. Thuế 10 - 20% 
2. Thuế 20 - 50% 
1. Thuế  >50% 

Mức điểm số tương 
ứng: 
5.  80-100 điểm 
4. 70 điểm 
3. 50 điểm 
2. 30 điểm 
1. 10-20 điểm 

10 

7 

Số lượng Hiệp định Thương 
mại tự do (FTA) tham gia 
 
ĐVT: Số FTA tham gia 
Nguồn: Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO) 

Chia thành 4 nhóm như sau: 
1. Không có bất cứ FTA nào 
2. Chỉ tham gia đa phương 
3. Có FTA với Việt Nam 
4. Có FTA với Việt Nam + đa 
phương (ASEAN- Nhật Bản, 
Trung Quốc, CPTTP, RCEP…) 

Mức điểm số tương 
ứng: 
1. 10 điểm 
2. 60 điểm 
3. 80 điểm 
4. 100 điểm 

2 

8 Các rào cản, tiêu chuẩn, kỹ 
thuật/SPS 

Được đánh giá bằng phương 
pháp chuyên gia và tần suất đưa 
ra các cảnh báo SPS (phải mở 
cửa thị trường, tiêu chuẩn nhập 
khẩu, kiểm tra hàng hoá…) 
Ví dụ: Các nước đạo Hồi - Hala 
EU - tiêu chí  môi trường; 
Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản 
cần mở cửa thị trường cho các 
sản phẩm tươi sống 

Chấm điểm theo mức độ 
tiêu chuẩn hàng rào kỹ 
thuật và mức điểm từ 
10-100 

9 

III Nhóm tiêu chí tiềm năng 
phát triển/mở cửa thị trường   5 

9 

Kim ngạch nhập khẩu của các 
nước từ thế giới năm 2023 
 
ĐVT: USD 
Nguồn: Trung tâm Thương 
mại Quốc tế (Trademap-ITC) 

Chia các thị trường thành 5 nhóm 
theo phân vị có kim ngạch từ cao 
nhất đến thấp nhất. 
Nhóm 1: 20% nước có giá trị 
nhập khẩu mặt hàng này cao nhất 
Nhóm 2: 20% nước tiếp theo 
Nhóm 3: 20% nước tiếp theo 
Nhóm 4: 20% nước tiếp theo 
Nhóm 5: 20% nước có giá trị nhập 
khẩu mặt hàng này thấp nhất 

Chấm điểm tương ứng 
theo 5 nhóm đã chia như 
sau: 
Nhóm 1: 80-100 điểm 
Nhóm 2: 70 điểm 
Nhóm 3:  50 điểm 
Nhóm 4: 30 điểm 
Nhóm 5: 10-20 điểm 

3 

10 

Tốc độ tăng kim ngạch nhập 
khẩu của các nước từ thế giới 
giai đoạn 2019-2023 
 
ĐVT: % 
Nguồn: Trung tâm Thương 
mại Quốc tế (Trademap-ITC) 

Chia thành 5 nhóm như sau: 
5. Nếu tốc độ tăng trưởng nhập 
khẩu đạt > 20%/năm 
4. Nếu đạt 15 - 20%/năm 
3. Nếu đạt 10 - 15%/năm 
2. Đạt 5 - 10%/năm 
1. Nếu đạt <5%/năm 

Mức điểm số tương ứng 
với 5 nhóm: 
5.  80-100 điểm 
4. 70 điểm 
3. 50 điểm 
2. 30 điểm 
1. 10-20 điểm 
(nếu tăng trưởng 
âm 10 điểm) 

2 

IV Nhóm tiêu chí về mức độ rủi 
ro thị trường 

  9 

11 
Đánh giá tính ổn định  
của thị trường 
 

Được đánh giá bằng phương 
pháp chuyên gia 
Ví dụ: Chính sách đóng cửa 
(cấm, dừng nhập khẩu), tăng 
thuế nhập khẩu trong 5 năm 
qua, có xung đột quân sự với 
nước khác, có nội chiến, có rủi 
ro thanh toán, khó khăn trong 
giao dịch, thường xuyên  thay 
đổi chính sách 

Chấm điểm mức đố ổn 
định từ 0-100 điểm dựa 
trên các vấn đề đã nêu 

9 



KHOA H&C & CÔNG NGH,  
                                                                                 

N«ng nghiÖp vµ m«I tr−êng - KỲ 1 - TH¸NG 8/2026 92 

2.2.3. Vận dụng phân loại thị trường xuất 
khẩu một số nông sản  

Để kiểm nghiệm tính phù hợp và khả năng 
ứng dụng của bộ chỉ số, nghiên cứu áp dụng thử 
nghiệm cho 3 ngành hàng xuất khẩu chủ lực của 
Việt Nam gồm: Gạo, rau quả và cà phê, đại diện 
cho các nhóm sản phẩm có đặc điểm thị trường 
khác nhau. 

Đối với mỗi ngành hàng, nghiên cứu xác định 
các thị trường nhập khẩu chính, thu thập dữ liệu 
theo các tiêu chí trong bộ chỉ số như: Kim ngạch, 
tăng trưởng, thị phần, quy mô nhập khẩu, khoảng 
cách vận tải, thuế quan, FTA, rào cản kỹ thuật , 
yêu cầu SPS và mức độ ổn định thị trường. Các 
chỉ tiêu định lượng được chuẩn hóa theo thang 
điểm, trong khi các chỉ tiêu định tính được đánh 
giá thông qua ý kiến chuyên gia kết hợp thông tin 
thứ cấp. 

Tổng điểm của mỗi thị trường được tính theo 
phương pháp trọng số, làm cơ sở phân loại thành 
5 nhóm từ thị trường trọng điểm đến thị trường 
cận biên. Kết quả sau đó được đối chiếu với thực 
tiễn xuất khẩu để kiểm chứng tính hợp lý của 
phương pháp. 

Việc áp dụng cho ba ngành hàng cho thấy bộ 
chỉ số có khả năng sử dụng trong thực tiễn, đồng 
thời tạo nền tảng để mở rộng cho các ngành hàng 
khác trong các nghiên cứu tiếp theo. 

3. K=T QU? VÀ TH?O LU,N 
Trên cơ sở bộ tiêu chí và phương pháp chấm 

điểm đã xây dựng, nghiên cứu tiến hành áp dụng 
thử nghiệm đối với một số ngành hàng xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam. Kết quả cho thấy phương 
pháp phân loại thị trường theo điểm số tổng hợp 
có khả năng phản ánh tương đối rõ mức độ ưu 
tiên và đặc điểm của từng thị trường đối với từng 
ngành hàng. Không chỉ cho phép xác định thị 
trường nào đang giữ vai trò trọng điểm, phương 
pháp còn giúp nhận diện các thị trường tiềm 
năng, thị trường mới nổi và các thị trường có rủi 
ro hoặc quy mô hạn chế để từ đó định hướng 
chiến lược tiếp cận phù hợp hơn. 

Bên cạnh đó, kết quả áp dụng cũng cho thấy 
cùng một thị trường nhưng có thể thuộc các nhóm 
khác nhau tùy theo ngành hàng cụ thể. Điều này 
phản ánh đúng thực tế rằng lợi thế cạnh tranh, 
mức độ mở cửa thị trường, yêu cầu tiêu chuẩn kỹ 

thuật và xu hướng tiêu dùng không giống nhau 
giữa các nhóm sản phẩm. Vì vậy, việc phân loại 
thị trường cần được thực hiện theo từng ngành 
hàng thay vì áp dụng chung cho toàn bộ các sản 
phẩm nông sản khác. 

3.1. Kết quả thử nghiệm áp dụng phân loại 
thị trường cho một số sản phẩm nông sản 

3.1.1. Ngành hàng gạo 
Bảng 2. Phân nhóm thị trường đối với sản 

phẩm gạo 

 
Dựa vào phương pháp tính điểm trên kết 

quả cho thấy đối với sản phẩm gạo thì các thị 
trường thuộc nhóm trọng điểm là Philippines, 
Indonesia, Malaysia và Ghana, Bờ Biển Ngà. 
Philippines, Indonesia, Malaysia là nhóm thị 
trường nhập khẩu gạo từ Việt Nam rất lâu, luôn 
chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu gạo Việt 
Nam (mặc dù Indonesia có sự biến động), cùng 
tham gia trong khu vực mậu dịch tự do Asean. 
Ghana, Bờ Biển Ngà là những thị trường có 
khoảng cách xa hơn nhưng nhập khẩu từ Việt 
Nam ngày càng tăng, nhu cầu lớn. 

Hàn Quốc, Trung Quốc, UAE là những thị 
trường tiềm năng. Trước đây, có những năm 
Trung Quốc nhập khẩu nhiều gạo Việt Nam 
nhưng những năm gần đây chỉ chiếm 3-5%. Hàn 
Quốc và UAE nhu cầu nhập khẩu tăng nhanh và 
khá ổn định. Úc, Pháp, Ả Rập Xê Út mới xuất 
hiện nhu cầu nhập gạo Việt Nam.  

3.1.2. Ngành rau quả 
Dựa vào phương pháp tính điểm trên, kết 

quả cho thấy, đối với sản phẩm rau quả các thị 
trường thuộc nhóm trọng điểm là Trung Quốc, 
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Hoa Kỳ, Thái Lan. Đây là nhóm thị trường nhập 
khẩu rau quả Việt Nam rất lâu, luôn chiếm tỷ 
trọng lớn trong xuất khẩu rau quả Việt Nam, đặc 
biệt là thị trường Trung Quốc, chiếm khoảng 
65% trong cơ cấu xuất khẩu rau quả, đây cũng 
là thị trường quan trọng nhất của xuất khẩu rau 
quả của Việt Nam do thị trường này ở gần, xuất 
khẩu qua đường biên giới thuận lợi, dân số 
đông, sức mua lớn, người dân có nhu cầu rất lớn 
với một số trái cây mà Việt Nam có lợi thế như: 
Sầu riêng, xoài, nhãn, dưa hấu, vải… Hoa Kỳ 
mặc dù có khoảng cách xa hơn nhưng nhập 
khẩu từ Việt Nam cũng ngày càng tăng. 

Bảng 3. Phân nhóm thị trường đối với sản 
phẩm rau quả 

 
Hàn Quốc, Úc và Ấn Độ là những thị trường 

tiềm năng. Hàn Quốc là thị trường có nhu cầu rất 
lớn những năm gần đây, người dân đang ngày 
càng yêu thích các sản phẩm trái cây nhiệt đới. 
Úc, Ấn Độ mới xuất hiện nhu cầu nhập khẩu rau 
quả của Việt Nam trong mấy năm gần đây.  

3.1.3. Ngành cà phê 
Dựa vào phương pháp tính điểm trên kết quả 

cho thấy, đối với sản phẩm cà phê thì các thị 
trường thuộc nhóm trọng điểm là Đức, Ý, Tây Ban 
Nha, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hà Lan. Đây là nhóm thị 
trường nhập khẩu cà phê từ Việt Nam rất lâu, luôn 
chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu cà phê lớn của 
Việt Nam. Phần lớn các nước thuộc nhóm này là 
các nước thuộc khối EU, nên có thuận lợi khi Việt 
Nam đã ký hiệp định EVFTA. Nhật Bản là thị 
trường phát triển nhanh và nhập khẩu nhiều cà phê 
trong mấy năm gần đây. 

Nga, Philippines, Trung Quốc, Malaysia, 
Hàn Quốc, Indonesia là những thị trường tiềm 
năng. Đây không phải là những nước tiêu dùng 
cà phê lớn, nhưng trong những năm qua với sự 
phát triển của dân số trẻ, nhu cầu tiêu dùng cà 
phê ngày càng tăng. Thái Lan, Hy Lạp là thị 
trường mới nổi trong tiêu dùng cà phê. 

Bảng 4. Phân nhóm thị trường đối với sản 
phẩm cà phê 

 
3.2. Thảo luận và hàm ý chiến lược theo 

nhóm thị trường 
Kết quả phân loại cho thấy, vị trí của một 

thị trường không chỉ phụ thuộc vào kim ngạch 
xuất khẩu hiện tại mà là kết quả tổng hợp của 4 
nhóm yếu tố gồm: Quy mô thị trường, khả năng 
cạnh tranh, tiềm năng phát triển và mức độ rủi 
ro. Do đó, mỗi nhóm thị trường cần có cách tiếp 
cận và phân bổ nguồn lực khác nhau. 

Đối với thị trường trọng điểm, yếu tố quyết 
định chủ yếu là kim ngạch xuất khẩu lớn, thị 
phần tương đối cao, quan hệ thương mại đã 
được thiết lập và khả năng tiếp cận thị trường 
tương đối thuận lợi. Kết quả thử nghiệm cho 
thấy, Philippines, Indonesia, Malaysia đối với 
gạo; Trung Quốc, Hoa Kỳ đối với rau quả và 
một số thị trường EU đối với cà phê có những 
đặc điểm này. Với nhóm thị trường này, doanh 
nghiệp cần ưu tiên duy trì thị phần, ổn định 
nguồn cung, nâng cao chất lượng và tăng tỷ 
trọng sản phẩm có giá trị gia tăng. Cơ quan 
quản lý và xúc tiến thương mại cần tập trung hỗ 
trợ xử lý các rào cản SPS, tiêu chuẩn kỹ thuật, 
cập nhật chính sách nhập khẩu và duy trì quan 
hệ với các nhà nhập khẩu lớn. 
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Đối với thị trường tiềm năng, quy mô hoặc 
nhu cầu nhập khẩu tương đối lớn nhưng vị thế 
của hàng hóa Việt Nam chưa tương xứng với 
khả năng của thị trường. Nguyên nhân có thể do 
thị phần còn thấp, sản phẩm chưa khai thác hết 
các phân khúc, hoặc còn tồn tại rào cản về tiêu 
chuẩn và tiếp cận thị trường. Vì vậy, doanh 
nghiệp cần tăng cường nghiên cứu nhu cầu, đối 
thủ cạnh tranh và hệ thống phân phối, đồng thời 
tận dụng các ưu đãi từ FTA để mở rộng thị 
phần. Cơ quan xúc tiến thương mại cần ưu tiên 
cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp với 
nhà nhập khẩu và hỗ trợ đàm phán mở cửa đối 
với những sản phẩm còn gặp hạn chế về SPS và 
kiểm dịch. 

Đối với thị trường mới nổi, kim ngạch hiện 
tại còn thấp nhưng có tốc độ tăng trưởng hoặc 
nhu cầu nhập khẩu tăng trong những năm gần 
đây. Đây là nhóm có cơ hội phát triển nhưng 
mức độ chắc chắn chưa cao. Doanh nghiệp nên 
tiếp cận theo hướng thăm dò, lựa chọn đối tác 
phù hợp, thử nghiệm sản phẩm và từng bước mở 
rộng quy mô thay vì đầu tư lớn ngay từ đầu. Cơ 
quan xúc tiến thương mại cần theo dõi sớm các 
thị trường có tốc độ tăng nhập khẩu nhanh, cung 
cấp thông tin kịp thời và tổ chức các hoạt động 
kết nối phù hợp với quy mô của thị trường. 

Đối với thị trường ngách, quy mô thị trường 
không lớn nhưng có nhu cầu đối với những sản 
phẩm chuyên biệt, chất lượng cao hoặc có đặc 
tính riêng. Do đó, lợi thế cạnh tranh không chủ 
yếu nằm ở sản lượng mà ở chất lượng, sự khác 
biệt và giá trị gia tăng. Doanh nghiệp cần phát 
triển các dòng sản phẩm đặc sản, hữu cơ, có 
chứng nhận hoặc chế biến sâu; trong khi cơ 
quan xúc tiến thương mại nên tập trung vào các 
hội chợ chuyên ngành, kết nối với nhà nhập 
khẩu chuyên biệt và hỗ trợ xây dựng thương 
hiệu sản phẩm. 

Đối với thị trường cận biên, các yếu tố hạn 
chế thường là quy mô nhập khẩu nhỏ, kim ngạch 
của Việt Nam thấp, khoảng cách vận tải lớn hoặc 
mức độ rủi ro cao. Đây là nhóm cần được tiếp cận 
thận trọng. Doanh nghiệp không nên phân bổ 
nguồn lực lớn nếu chưa có đối tác hoặc đơn hàng 
rõ ràng, đồng thời cần chú trọng kiểm soát rủi ro 
thanh toán, logistics và thay đổi chính sách. Đối 
với cơ quan quản lý, nhóm thị trường này chủ yếu 
cần được theo dõi và cập nhật thông tin; khi các 

điều kiện thị trường thay đổi thuận lợi hơn thì có 
thể đánh giá lại mức độ ưu tiên. 

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu cho thấy, 
không nên áp dụng một chiến lược phát triển thị 
trường chung cho tất cả các thị trường và tất cả 
các ngành hàng. Cùng một quốc gia có thể giữ 
vị trí khác nhau đối với gạo, rau quả và cà phê 
do sự khác biệt về quy mô nhập khẩu, vị thế của 
Việt Nam, thuế quan, FTA, SPS, logistics và rủi 
ro thị trường. Vì vậy, kết quả phân loại cần 
được sử dụng như một công cụ hỗ trợ lựa chọn 
thị trường ưu tiên, đồng thời được cập nhật định 
kỳ để phản ánh những thay đổi của thương mại 
quốc tế. 

4. K=T LU,N VÀ KI=N NGH" 
4.1. Kết luận 
Nghiên cứu đã xây dựng phương pháp phân 

loại thị trường xuất khẩu nông sản của Việt 
Nam dựa trên chấm điểm đa tiêu chí có trọng 
số, kết hợp giữa dữ liệu định lượng và đánh giá 
chuyên gia. Bộ tiêu chí gồm 11 chỉ tiêu thuộc 4 
nhóm: Quy mô thị trường, khả năng cạnh tranh, 
tiềm năng phát triển và mức độ rủi ro thị trường. 
Trên cơ sở tổng điểm, các thị trường được phân 
thành 5 nhóm: Thị trường trọng điểm, thị trường 
tiềm năng, thị trường mới nổi, thị trường ngách 
và thị trường cận biên. 

Kết quả vận dụng đối với các ngành hàng 
gạo, rau quả và cà phê cho thấy phương pháp 
này có khả năng nhận diện mức độ ưu tiên của 
từng thị trường, phản ánh tương đối sát đặc 
điểm xuất khẩu của từng ngành hàng. Kết quả 
cũng cho thấy, việc phân loại thị trường cần 
thực hiện theo từng sản phẩm cụ thể, do cùng 
một thị trường có thể có vai trò khác nhau đối 
với từng ngành hàng. Phương pháp đề xuất có 
thể hỗ trợ cơ quan quản lý trong xây dựng chính 
sách phát triển thị trường, đồng thời giúp doanh 
nghiệp lựa chọn thị trường mục tiêu, phân bổ 
nguồn lực và quản lý rủi ro xuất khẩu. 

4.2. Khuyến nghị 
Các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp 

có thể tham khảo áp dụng cho quá trình đánh giá 
thị trường và đưa ra các chiến lược hợp lý cho sản 
xuất và kinh doanh. Để có thể sử dụng công cụ 
này hiệu quả cần xây dựng và cập nhật thường 
xuyên cơ sở dữ liệu phục vụ phân loại thị trường 
xuất khẩu nông sản theo từng ngành hàng, bao 
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gồm: Kim ngạch, tăng trưởng, thị phần, thuế 
quan, FTA, rào cản kỹ thuật, yêu cầu SPS, 
logistics và rủi ro thị trường.  

Từ đó: (i) Cơ quan quản lý có thể sử dụng kết 
quả phân loại thị trường làm căn cứ xác định 
trọng tâm trong xúc tiến thương mại, đàm phán 
mở cửa thị trường, cảnh báo rủi ro và hỗ trợ 
doanh nghiệp. Mỗi nhóm thị trường cần có cách 
tiếp cận khác nhau, từ duy trì thị phần ở thị 
trường trọng điểm đến thăm dò, chọn lọc và quản 
lý rủi ro ở các thị trường cận biên. (ii) Doanh 
nghiệp cần chủ động sử dụng kết quả phân loại để 
lựa chọn thị trường mục tiêu, xây dựng sản phẩm 
phù hợp, tận dụng ưu đãi thương mại và phân bổ 
nguồn lực hiệu quả hơn. Các nghiên cứu tiếp theo 
cần tiếp tục hoàn thiện trọng số, mở rộng thêm 
ngành hàng và cập nhật các chỉ tiêu mới phù hợp 
với biến động của thị trường quốc tế. 

Trên cơ sở kết quả phân loại thị trường thành 
5 nhóm, các doanh nghiệp, nhà quản lý có thể xây 
dựng định hướng cho từng thị trường, như sau: 

 Đối với nhóm thị trường trọng điểm, cả ba 
ngành hàng đều cần tập trung duy trì và mở rộng 
thị phần thông qua nâng cao chất lượng, ổn định 
nguồn cung và tăng cường năng lực đáp ứng tiêu 
chuẩn. Với gạo, ưu tiên đảm bảo an ninh cung 
ứng và hợp đồng dài hạn; với rau quả, chú trọng 
tiêu chuẩn SPS và logistics; với cà phê, đẩy mạnh 
chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. 

Đối với nhóm thị trường tiềm năng, chiến 
lược là gia tăng thâm nhập thị trường thông qua 
xúc tiến thương mại, tận dụng ưu đãi từ các FTA 
và cải thiện năng lực cạnh tranh. Rau quả và cà 
phê có dư địa lớn tại các thị trường này nhờ nhu 
cầu tăng nhanh; trong khi gạo cần khai thác các 
thị trường có xu hướng nhập khẩu ổn định và mở 
rộng phân khúc chất lượng cao. 

Đối với nhóm thị trường mới nổi, cần tiếp 
cận theo hướng linh hoạt, thăm dò thị trường và 
xây dựng kênh phân phối ban đầu. Gạo có thể tận 
dụng nhu cầu lương thực tăng nhanh; rau quả cần 
đi kèm mở cửa thị trường và kiểm dịch; cà phê có 
thể khai thác phân khúc tiêu dùng mới. 

Đối với nhóm thị trường ngách, chiến lược 
tập trung vào phát triển sản phẩm chuyên biệt, giá 
trị cao. Rau quả và cà phê có lợi thế trong các 
phân khúc cao cấp, hữu cơ hoặc đặc sản; gạo có 

thể khai thác các dòng gạo chất lượng cao, gạo 
đặc sản phục vụ cộng đồng riêng. 

Đối với nhóm thị trường cận biên, cần tiếp 
cận thận trọng, ưu tiên quản lý rủi ro và chỉ khai 
thác có chọn lọc. Các ngành hàng không nên 
phân bổ nhiều nguồn lực mà chủ yếu duy trì ở 
mức thăm dò và đa dạng hóa thị trường. 
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CLASSIFICATION OF VIETNAM’S AGRICULTURAL EXPORT MARKETS:  
METHOD AND APPLICATION 
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Abstract 

As Vietnam's agricultural exports continue to expand in both scale and market reach with products 
present in over 180 countries and territories by 2025. The classification of export markets has become 
critical for regulatory management, trade promotion, and corporate strategic planning. This study 
proposes a weighted multi-criteria scoring method for classifying Vietnam's agricultural export 
markets, combining quantitative indicators with expert assessments. The index consists of 11 criteria 
categorized into four groups: market size, competitiveness, growth potential, and risk level. Based on 
the total evaluation scores, markets are classified into five groups: key markets, potential markets, 
emerging markets, niche markets, and frontier markets. This methodology was tested on key export 
commodities, including rice, fruits and vegetables, and coffee. The results demonstrate that the 
proposed method effectively identifies market priorities, reflects real-world export conditions by 
sector, and supports the formulation of appropriate market-entry strategies. This research provides a 
reference framework for regulatory agencies and businesses to advance the development of Vietnam's 
agricultural export markets. 

Keywords: Agricultural exports, market classification, multi-criteria analysis, trade promotion, 
Vietnam. 
Ngày nhận bài: 30/3/2026  
Ngày chuyển phản biện: 10/4/2026 
Ngày thông qua phản biện: 9/6/2026 
Ngày duyệt đăng: 31/7/2026 
 


